
Phụ lục số 13

Nam Nữ

1 Lê Thị Hồng Diễm 8/23/2003 Kinh
xã Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh

Số 6a đường số 15, Khu phố 1, 

phường Hiệp Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh

72303001856 0355511785

2 Lê Thị Thùy Vi 4/29/2003 Kinh
xã Cầu Khởi, tỉnh Tây 

Ninh

Tổ 018, ấp Khởi Hà, xã Cầu 

Khởi, tỉnh Tây Ninh
72303004137 0911547174

3 Nguyễn Thị Ngọc Hân 6/7/1999 Kinh
phường Long Hoa, tỉnh 

Tây Ninh

Số 51 đường số 3 - Châu Văn 

Liêm, Tổ 11, khu phố Long Hoa, 

phường Long Hoa, tỉnh Tây 

Ninh

72199001233 0987368557

4 Bùi Ngọc Huyền Trân 2/15/2003 Kinh
xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây 

Ninh
Ấp 11, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh 80303003895 0708295647

5 Mai Thị Trinh Thi 5/9/2000 Kinh
xã Khánh Hưng, tỉnh 

Tây Ninh

Số 56 đường CMT8 ấp Bàu Sậy, 

xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh
80300000790 0346850786

6 Nguyễn Huỳnh Mai Thy 2/17/2002 Kinh
phường Tân Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Số 44 hẻm 9 đường Nguyễn 

Trãi, Khu phố 7, phường Tân 

Ninh, tỉnh Tây Ninh

72302008154 0825864412

7 Trần Thị Diễm My 5/15/2001 Kinh
xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 

Ninh

ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, tỉnh 

Tây Ninh
80301004199 0375628506

Số căn cước 

công dân
Số điện thoại Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú
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8 Võ Đức Hòa 7/2/2003 Kinh
xã Thủ Thừa, tỉnh Tây 

Ninh

Số 22, Ô 1, khu phố Thủ Khoa 

Thừa 2, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây 

Ninh

80203011496 0971342427

9 Bùi Khánh An 7/5/2002 Kinh
xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây 

Ninh

Số 7/6A Ô 3, ấp Bàu Trai, xã 

Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh
80302013118 0919770481

10 Phạm Hoàng Ngọc Yến 9/23/2002 Kinh
xã Thủ Thừa, tỉnh Tây 

Ninh

Số 5E ấp An Hòa 3, xã Thủ 

Thừa, tỉnh Tây Ninh
80302002222 0812980537

11 Nguyễn Thị Kim Thuy 1/25/1999 Kinh
xã An Lục Long, tỉnh 

Tây Ninh

Số 387/29 đường Đỗ Tường Tự, 

khu phố Hội Xuân, xã Tầm Vu, 

tỉnh Tây Ninh

80199000419 0337700424

12 Đặng Lê Anh Thư 7/31/2003 Kinh
xã Tam Đồng, tỉnh 

Nghệ An

Số 38 hẻm 20 đường số 4 - Trần 

Phú, khu phố Ninh Trung, 

phường Bình Minh, tỉnh Tây 

Ninh

72303008529 0326249452

13 Đặng Tấn Quốc An 1/28/2002 Kinh
xã Bến Lức, tỉnh Tây 

Ninh

Số 77 ấp 1A ấp Thanh Phú, xã 

Bến Lức, tỉnh Tây Ninh
80202007771 0792044503

14 Phạm Thị Mai Phương 3/20/2003 Kinh
xã Tân Trụ, tỉnh Tây 

Ninh

Số 70/2 đường Nguyễn Trung 

Trực, ấp Tân Bình, xã Tân Trụ, 

tỉnh Tây Ninh

80303013052 0396211163

15 Lê Thị Minh Như 6/20/2003 Kinh
xã Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh, tỉnh 

Tây Ninh
80303003614 0946677670

16 Đặng Thị Mai Thi 6/19/2002 Kinh
phường Bình Minh, tỉnh 

Tây Ninh

Số 31 hẻm 99 đường Trần Văn 

Trà, khu phố Giòng Tre, phường 

Bình Minh, tỉnh Tây Ninh

72302004409 0584818457

17 Nguyễn Thị Kim Xuyến 9/28/2003 Kinh
xã Tầm Vu, tỉnh Tây 

Ninh

Số 174/4 Ấp 4, xã Tầm Vu, tỉnh 

Tây Ninh
80303001865 0833409552
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18 Lương Trần Thanh Tâm 5/10/2002 Kinh Bắc Ninh

Số 9 hẻm 1 đường Nguyễn Thái 

Học, tổ 6 khu phố 3, phường 

Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

72302006783 0916239687

19 Bùi Minh Luân 12/12/2000 Kinh
xã Mỹ An, tỉnh Tây 

Ninh
ấp 5, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh 80200016018 0915648432

20 Trần Thị Thùy Dương 11/23/1999 Kinh
xã Phước Lý, tỉnh Tây 

Ninh

Số 210A ấp Long Khánh, xã 

Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
80199001665 0901201723

21 Đặng Hoàng Anh Trí 5/30/2003 Kinh
phường Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Số 55/11 khu phố Giang Tân, 

phường Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

72303001632 0789198229

22 Nguyễn Bá Thành 11/9/1997 Kinh
xã Tầm Vu, tỉnh Tây 

Ninh

Số 324/8 ấp Hiệp Thạnh, xã 

Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh
80097010759 0961395795

23 Lê Văn Trường 6/28/2003 Kinh Campuchia
Ấp Thạnh Tân, xã Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh
72203004406 0868706003

24 Nguyễn Thị Y Phụng 1/4/2002 Kinh Quảng Ngãi

Số 238 dường Bời Lời, khu phố 

Ninh Phú, phường Bình Minh, 

tỉnh Tây Ninh

72302002463 0888724618

25 Nguyễn Thị Hồng Lắm 1/3/2001 Kinh
phường Gò Dầu, tỉnh 

Tây Ninh

ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, 

tỉnh Tây Ninh
72301006732 0337535452

26 Cao Thị Thu Hà 7/21/1997 Kinh
xã Lộc Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Tổ 10 ấp Lộc Hiệp, xã Lộc 

Ninh, tỉnh Tây Ninh
72197010052 0981815493

27 Bùi Nguyễn Hoài Ân 4/25/2003 Kinh
xã Hòa Khánh, tỉnh Tây 

Ninh

ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh, 

tỉnh Tây Ninh
80303006255 0335669084
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28 Bùi Thanh Thoảng 6/13/2002 Kinh
xã Hưng Thuận, tỉnh 

Tây Ninh

TỔ 2, ấp Lộc Trị, xã Hưng 

Thuận, tỉnh Tây Ninh
72302001703 0349692247

29 Bùi Thị Thanh Ngân 11/11/2003 Kinh
xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây 

Ninh

Số 154/7 ấp Thanh Hòa, xã 

Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh
80303002038 0355415934

30 Trần Thị Phương Thảo 7/13/2003 Kinh
xã Kim Liên, tỉnh Nghệ 

An

Số 02 đường Huỳnh Công Giản, 

tổ 1, ấp 6, xã Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh

72303003200 0395068163

31 Trịnh Ngọc Diệp 6/29/2000 Kinh
Phường Long An, tỉnh 

Tây Ninh

Số 311 khu phố Hướng Bình 1, 

phường Long An, tỉnh Tây Ninh
80300010985 0813314786

32 Nguyễn Phi Long 3/31/2001 Kinh
xã Đại Phước, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 10 khu C ấp Phước Cương, 

xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai
75201018540 0379625101

33 Nguyễn Thị Huỳnh Như 8/22/1996 Kinh
xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Số 23/20 Nguyễn Minh Trường, 

phường Long An, tỉnh Tây Ninh
80196000992 0946309580

34
Phan Đại Ngọc Ngân 

Đình
8/12/2003 Kinh

xã An Lục Long, tỉnh 

Tây Ninh

Số 119 Hùng Vương, khu phố 

Tân Xuân 1, phường Long An, 

tỉnh Tây Ninh

80303005501 0839678566

35
Nguyễn Ngọc Phương 

Thảo
9/29/2002 Kinh

phường Long An, tỉnh 

Tây Ninh

Số 565 khu phố 3, phường Long 

An, tỉnh Tây Ninh
80302009484 0824931099

36 Phạm Lê Quế Anh 12/8/2002 Kinh
phường Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Số 46 Nguyễn Huệ, khu phố 4, 

phường Long An, tỉnh Tây Ninh
72302002797 0886091842

37 Nguyễn Thanh Nhàn 2/25/2002 Kinh
xã Quang Hưng, tỉnh 

Hưng Yên

ấp Tân Thanh, xã Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh
72302001557 0396882870

4



Phụ lục số 13

Nam Nữ

Số căn cước 

công dân
Số điện thoại Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

38 Ngô Ngọc Thảo 2/20/2002 Kinh
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Số 516 khu phố 3, phường Tân 

Ninh, tỉnh Tây Ninh
72302003682 0916889331

39 Phan Huy Hoàng 9/5/2003 Kinh
xã Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh

ấp Bàu Vừng, xã Phước Thạnh, 

tỉnh Tây Ninh
72203004948 0972879403

40 Võ Trần Bảo Nhi 11/14/2003 Kinh
xã Đông Thành, tỉnh 

Tây Ninh

SỐ 70 ấp Thành Bắc, xã Đông 

Thành, tỉnh Tây Ninh
80303001702 0354149537

41 Phạm Thị Thương 5/24/2001 Kinh
xã Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 485 Phùng Hưng, phường 

Tam Phước, tỉnh Đồng Nai
42301007287 0763009029

42 Đỗ Trúc Linh 2/24/1998 Kinh
phường Kiến Tường, 

tỉnh Tây Ninh

Số 389 Nguyễn Thành A, khu 

phố 5, phường Kiến Tường, tỉnh 

Tây Ninh

80198006136 0396984841

43
Nguyễn Phạm Ngọc 

Phương Trâm
12/1/1996 Kinh

xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, 

tỉnh Tây Ninh
80196003965 0981682318

44 Trần Bảo Ngọc 4/8/2002 Kinh
xã Thăng An, TP Đà 

Nẵng

Số 16 hẻm 64 Nguyễn Văn Linh, 

khu phố Trường Thiện, phường 

Long Hoa, tỉnh Tây Ninh

72302000969 0949790804

45 Lê Thanh Phương Linh 6/23/2003 Kinh
xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây 

Ninh

Tổ 18 ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh, 

tỉnh Tây Ninh
80303006148 0377851178

46 Đỗ Khoa Đăng 9/8/2003 Kinh
xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây 

Ninh

ấp Bình Hữu 2, xã Mỹ Hạnh, 

tỉnh Tây Ninh
80303015362 0342224304

47 Bùi Nguyễn Đức Huy 8/29/2002 Kinh
xã Tầm Vu, tỉnh Tây 

Ninh

Số 9/4A, ấp Trường Xuân, xã 

Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh
80202000787 0854245847
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48 Trần Anh Thư 854454069 Kinh
xã Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Tổ 1, ấp Xóm Mới 1, xã Hảo 

Đước, tỉnh Tây Ninh
72303003849 0854454069

49 Phùng Thị Anh Thư 3/26/2001 Kinh
xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây 

Ninh

ấp Cái Vòm, xã Thạnh Hóa, tỉnh 

Tây Ninh
80301009101 0823993900

50 Lê Thụy Thùy Trang 1/7/1998 Kinh
xã Mỹ Tịnh An, tỉnh 

Đồng Tháp

ấp An Tịnh, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh 

Đồng Tháp
82198008255 0336448165

51 Lê Thị Thúy Vy 5/24/2002 Kinh
xã Rạch Kiến, tỉnh Tây 

Ninh

ấp Phước Vĩnh, xã Rạch Kiến, 

tỉnh Tây Ninh
80302009298 0354056751

52 Nguyễn Nhật Viễn 11/3/2003 Kinh
phường Long Hoa, tỉnh 

Tây Ninh

Tổ 22, khu phố Ninh Tân, 

phường Bình Minh, tỉnh Tây 

Ninh

72203002187 0899500352

53 Phùng Thị Diệu Hiền 4/29/1999 Kinh
phường Bình Trương, 

TP Hồ Chí Minh

Số 366 tổ 9 ấp 3 xã Lộc Ninh, 

tỉnh Tây Ninh
72199008422 0961389457

54 Nguyễn Hồ Mỹ Hân 4/28/2001 Kinh
xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây 

Ninh

Số 379 ấp Thuận Lợi, xã Vàm 

Cỏ, tỉnh Tây Ninh
80301009317 0364205046

55 Đặng Thị Ngọc 12/22/1998 Kinh
xã Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An

Xóm 7, xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ 

An
40198018044 0868610845

56 Nguyễn Ngọc Anh Thư 10/25/2001 Kinh
phường Kiến Tường, 

tỉnh Tây Ninh

Số 12 đường Nguyễn Thị Lẹ, 

khu phố 12, phường Kiến 

Tường, tỉnh Tây Ninh

80301000515 0856553838

57 Phạm Nguyễn Gia Huy 5/6/2003 Kinh
phường Gia Lộc, tỉnh 

Tây Ninh

khu phố An Phú, phường An 

Tịnh, tỉnh Tây Ninh
72203000468 0784963588
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58
Nguyễn Trần Trọng 

Nhân
4/6/2001 Kinh

xã An Lục Long, tỉnh 

Tây Ninh

đường Nguyễn Trãi, ấp Rọc 

Chanh A, xã Tân Hưng, tỉnh Tây 

Ninh

80201008775 0942233048

59
Châu Nguyễn Phúc 

Tuyên
1/19/2000 Kinh

phường Long An, tỉnh 

Tây Ninh

Số 26 Nguyễn Huệ, phường 

Long An, tỉnh Tây Ninh
80200013198 0942454632

60 Lý Minh Thư 8/25/2002 Kinh
xã Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh

ấp Suối Muồn, xã Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh
72302003224 0989780697
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